
ĐƠN VỊ: NGUYỄN BỈNH KHIÊM Mẫu  5

Ngày Tháng Năm

1 27689312 Trần Mạnh Dũng 29 4 2006 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

2 27354017 Phạm Trung Kiên 14 2 2006 6A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

3 27283993 Nguyễn Đức Anh 20 9 2006 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

4 27156754 Phan Hữu Ngọc 3 2 2006 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

5 30379983 Ngụ Cẩm Nhi 19 1 2006 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

6 28726583 Đặng Văn Minh Phú 28 2 2006 6A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

7 30387680 Nguyễn Chí Khanh 16 2 2006 6A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

8 113621 Trần Thị Vĩnh Phúc 10 11 2006 6A4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

9 30380731 Phan Đức Anh 2 10 2006 6A5 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

10 28084294 Lê Hoàng Long 21 5 2005 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

11 19268288 Trần Phạm Nguyên Thảo 15 9 2005 7A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

12 30384761 Nguyễn Thị Vân Anh 28 7 2005 7A3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

13 30380410 Nguyễn Hoàng Anh 28 9 2004 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

14 30367655 Tăng Nguyễn Tiến Đạt 20 3 2004 8A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

15 30387308 Võ Thanh Dũng 24 2 2004 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

16 2704156 Trương Tuấn Kiệt 2 1 2004 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

17 113619 Trần Lê Nam 23 7 2004 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

18 8877066 Đặng Thành Sơn 20 12 2004 8A2 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

19 30379960 Ngô Gia Cường 23 8 2003 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

20 30087683 Trịnh Văn Đức 26 10 2003 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

21 28539891 Trần Mai Linh 25 8 2003 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

22 28063682 Thái Thị Minh Tú 15 10 2003 9A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

23 30387379 Nguyễn Thị Bảo Trang 24 11 2005 7A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa

TT Số ID Họ và tên
Sinh ngày

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI

Số lần

 thi
Chữ ký HSHuyện/thị

Điểm vòng thi

 cấp Trường
Lớp Trường Thời gian

CUỘC THI OLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT TRÊN INTERNET CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2017-2018


